Phụ lục
Bảng thống kê số liệu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     tháng    năm 2022 của 
UBND huyện Bắc Bình)

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Từ năm 2021 đến nay
	Ghi chú

	I
	Công tác chỉ đạo, điều hành
	
	
	
	

	1
	Thành lập, kiện toàn BCĐ, Tổ Công tác các cấp theo quy định
	
	
	
	

	1.1
	Cấp huyện
	
	
	
	

	
	Số đơn vị hành chính có LĐNT
	Huyện
	
	
	

	
	Số huyện thành lập BCĐ/Tổ công tác
	Huyện
	
	
	

	1.2
	Cấp xã
	
	
	
	

	
	Số đơn vị hành chính có LĐNT
	Xã
	15/18 xã, thị trấn
	0
	

	
	Số xã thành lập BCĐ/Tổ công tác
	Xã
	18/18 xã, thị trấn
	18/18 xã, thị trấn
	

	
2
	Số nghề trong danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt
	
Nghề
	11
	0
	

	
	Nghề nông nghiệp
	Nghề
	05
	0
	

	
	Nghề phi nông nghiệp
	Nghề
	06
	0
	

	
3
	Số nghề đào tạo cho LĐNT đã xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, được UBND cấp tỉnh phê duyệt
	
Nghề
	
	
	

	
	Nghề nông nghiệp
	Nghề
	
	
	

	
	Nghề phi nông nghiệp
	Nghề
	
	
	

	
4
	Số nghề đào tạo cho LĐNT đã xây dựng định mức chi phí đào tạo, đơn giá đặt hàng, được UBND cấp tỉnh phê duyệt
	
Nghề
	
	
	

	
	Nghề nông nghiệp
	Nghề
	
	
	

	
	Nghề phi nông nghiệp
	Nghề
	
	
	

	5
	Số đoàn kiểm tra, giám sát các cấp
	Đoàn
	02
	0
	

	II
	Các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	
	
	
	

	1
	Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho LĐNT
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	Số tin, bài tuyên truyền
	Tin, bài
	30
	05
	

	
	Số người được tuyên truyền, tư vấn học nghề
	Người
	8.100
	1.300
	

	
2
	Số chương trình, giáo trình được cập nhật, chỉnh sửa hoặc xây dựng mới
	Chương trình
	18
	01
	

	
	Số chương trình, giáo trình nghề nông nghiệp
	Chương trình
	06
	01
	

	
	Số chương trình, giáo trình nghề phi nông nghiệp
	Chương trình
	12
	0
	




	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Từ năm 2021 đến nay
	Ghi chú

	3
	Phát triển giáo viên, cán bộ quản lý GDNN
	
	
	
	

	
	Số giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng.
	
Người
	20
	02
	

	
	Số cán bộ chuyên trách về GDNN cấp huyện
	Người
	0
	0
	

	
	Số cán bộ kiêm nhiệm theo dõi về GDNN cấp huyện
	Người
	02
	02
	

	4
	Tổng số cơ sở tham gia đào tạo nghề cho LĐNT
	Cơ sở
	
	
	

	
	Trường cao đẳng
	Cơ sở
	
	
	

	
	Trường trung cấp
	Cơ sở
	
	
	

	
	Trung tâm GDNN, GDNN-GDTX
	Cơ sở
	01
	01
	

	
	Doanh nghiệp
	Cơ sở
	01
	
	

	
	Cơ sở đào tạo khác
	Cơ sở
	01
	
	

	5
	Tổng số LĐNT được đào tạo các cấp trình độ
	Người
	2.503
	0
	

	
	Trình độ cao đẳng
	Người
	
	
	

	
	Trình độ trung cấp
	Người
	
	
	

	
	Trình độ sơ cấp và Đào tạo dưới 3 tháng
	Người
	2.503
	0
	

	6
	Tổng số LĐNT được hỗ trợ đào tạo
	Người
	2.503
	0
	

	6.1
	Chia theo lĩnh vực
	
	
	
	

	
	Nông nghiệp
	Người
	1.894
	0
	

	
	Phi nông nghiệp
	Người
	609
	0
	

	6.2
	Chia theo đối tượng
	
	
	
	

	
	Lao động nữ
	Người
	1.705
	0
	

	
	Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
	
Người
	01
	0
	

	
	Người dân tộc thiểu số
	Người
	2.197
	0
	

	
	Người thuộc hộ nghèo
	Người
	15
	0
	

	
	Người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất canh tác, đất kinh doanh
	Người
	0
	0
	

	
	Người khuyết tật
	Người
	3
	0
	

	
	Người thuộc hộ cận nghèo
	Người
	54
	0
	

	
	LĐNT khác
	Người
	233
	0
	

	7
	Tổng số LĐNT có việc làm sau đào tạo
	Người
	2.280
	0
	

	7.1
	Chia theo lĩnh vực
	
	
	
	

	
	Nông nghiệp
	Người
	1.737
	0
	

	
	Phi nông nghiệp
	Người
	543
	0
	

	7.2
	Chia theo loại hình công việc
	
	
	
	

	
	LĐNT được doanh nghiệp tuyển
dụng vào làm việc theo hợp đồng lao động
	
Người
	
	
	

	
	LĐNT được  doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm
	Người
	
	
	




	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Từ năm 2021 đến nay
	Ghi chú

	
	LĐNT tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất lao động, thu nhập tăng lên, tự tạo việc làm 
	
Người
	2.280
	0
	

	
	LĐNT thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ/nhóm sản xuất
	
Người
	
	
	

	8
	Số hộ gia đình có người tham gia học nghề được thoát nghèo
	Người
	15
	0
	

	
9
	Số hộ gia đình có người tham gia học nghề trở thành hộ có thu nhập khá
	
Người
	
	
	

	10
	Số cán bộ, công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	18
	
	

	11
	Kinh phí thực hiện
	Triệu đồng
	6.762 triệu
	0
	

	11.1
	Chia theo nguồn kinh phí
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	
	
	

	
	Ngân sác Địa phương
	Triệu đồng
	
	
	

	
	Các nguồn khác
	Triệu đồng
	
	
	

	11.2
	Chia theo nội dung hoạt động
	
	
	
	

	
	Tuyên truyền, tư vấn học nghề
	Triệu đồng
	
	
	

	
	Điều tra, khảo sát, rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu học nghề
	Triệu đồng
	
	
	

	
	Phát triển chương trình, giáo trình
	Triệu đồng
	
	
	

	
	Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
	Triệu đồng
	
	
	

	
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề
	Triệu đồng
	
	
	

	
	Hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐNT
	Triệu đồng
	6.762 triệu
	0
	

	
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã
	Triệu đồng
	
	
	

	
	Kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động khác
	Triệu đồng
	
	
	










































